
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-STNMT       Khánh Hòa, ngày        tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2023 đối với các phòng, đơn vị khối

quản lý nhà nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 03/11/2021của UBND tỉnh Khánh Hòa

về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

và Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sắp

xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3478/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ công tác năm 2023 đối với các phòng, đơn vị thuộc khối

quản lý nhà nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, quý và năm về Văn phòng Sở để

tổng hợp.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận (VBĐT):
- Như Điều 3;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

- Cổng TTĐT Sở TNMT;

- BGĐ Sở;

- Lưu: VT, Hồng.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Chí Hiếu



2

PHỤ LỤC

 GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT ngày      /01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

TT Nội dung
Thời gian

thực hiện

Đơn vị phối

hợp

  1. Văn phòng Sở

Công tác tổ chức, hánh chính

1
Theo dõi, quản lý, luân chuyển công văn đi và phát hành công

văn đến

Trong năm

2023

2

Tham mưu Lãnh đạo Sở về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy,

đào tạo, bồi dưỡng, vị trí việc làm, kê khai tài sản thu nhập,

đánh giá xếp loại chất lượng công chức, viên chức; nâng lương,

nâng ngạch; luân chuyển cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác,

công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, quy

chế dân chủ, Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Trong năm

2023

Các đơn vị

trực thuộc Sở

3

Tiếp tục rà soát và thực hiện các quy định đối với các đơn vị sự

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị

định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

và Nghị định số 60/2021/NĐ- CP ngày 21/6/2021 của Chính

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công

lập trực thuộc Sở TNMT; nghiên cứu phương án sáp nhập

Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT vào Văn phòng Đăng ký

đất đai Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị

trực thuộc Sở

4

Tham mưu Lãnh đạo Sở theo dõi về công tác thi đua các Khối

của Sở, Khối QLNN tỉnh Khánh Hòa, Cụm thi đua số V - Bộ

Tài nguyên và Môi trường.

6 tháng

một lần

5

Tổng hợp, báo cáo cấp trên các nội dung công việc của Sở; tham

mưu Lãnh đạo Sở xử lý các văn bản hành chính, các kế hoạch,

chương trình công tác. Đôn đốc các phòng, đơn vị triển khai

thực hiện các nội dung cải cách hành chính năm 2023 theo kế

hoạch của Sở

Trong năm

2023

Các đơn vị

trực thuộc Sở

6 Giải quyết phương tiện đi công tác của Sở
Trong năm

2023

7 Mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng, bảo trì, sửa chữa điện nước
Trong năm

2023

8
Bảo vệ cơ quan an toàn, phòng chống cháy nổ, làm vệ sinh cơ

quan sạch sẽ

Trong năm

2023
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Công tác tài chính-kế toán

9

Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý tài chính,

phân bổ dự toán chi thường xuyên, chi đầu tư theo chỉ tiêu, kế

hoạch được UBND tỉnh giao.

Trong năm

2023

10
Thực hiện chế độ tiền lương, BHXH, công tác phí cho cán bộ,

công chức, công tác chi hành chính tại văn phòng sở

Trong năm

2023

11
Thực hiện thanh quyết toán các nhiệm vụ được ngân sách cấp

dự toán

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

12
Phối hợp với Thanh tra Sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra tài

chính 01 đơn vị sự nghiệp thuộc sở

Trong năm

2023
Thanh tra sở

13
Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng dự toán thực

hiện nhiệm vụ được giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

14 Phối hợp thẩm định dự toán thi công trích đo địa chính.
Trong năm

2023

Phòng đo đạc

BĐVT

15
Phối hợp thẩm định dự toán nhiệm vụ sự nghiệp môi trường

theo thẩm quyền

Chi cục

BVMT

16
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường

giao

Trong năm

2023

2. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

1

Triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật; hướng dẫn chuyên

môn về lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ đối với một số đơn

vị tổ chức về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

2

Tiếp tục phối hợp với Cục Viễn Thám Quốc gia Triển khai Kế

hoạch số 4391/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa Thực hiện Chiến lược phát triển phát triển Viễn

thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

3

Triển khai, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng,

cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực

trung tâm các huyện, thị xã,   thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

4

Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở, Chi cục Quản lý đất đai

thực hiện Công trình: Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; Đo đạc,

chỉnh lý bản đồ địa chính; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối

với các Ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo

Quyết định 3906/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

5
Hoàn thiện xây dựng quy trình, tổ chức sát hạch xét cấp chứng

chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II theo quy định.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan
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6

Phối hợp với Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt nam

thẩm định hồ sơ các đơn vị, tổ chức và cá nhân xin cấp giấy

phép hoạt động đo đạc bản đồ.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

7
Thẩm định công tác đo đạc bản đồ địa hình phục vụ công tác lập

Quy hoạch.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

8

Thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp

GCNQSD đất.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

9 Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính.
Trong năm

2023

Công ty TNHH

MTV Lâm

nghiệp Trầm

Hương và TNHH

MTV Lâm sản

Khánh Hòa; Xí

nghiệp

TN&MT5; Công

ty TNHH Đo đạc

bản đồ và DV

cây xanh Thành

Lợi

10

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện phương án sử dụng

đất lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSD đất đối với công ty

TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương và TNHH MTV Lâm

sản Khánh Hòa trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

11

Phối hợp với Thanh tra Sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với

một số đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

12

Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thực hiện Dự án: Hoàn thiện,

hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Quyết định

513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 928/QĐ-

UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

13

Theo dõi, phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa trong việc đo

đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với

đất, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính 05 phường: Ninh

Hải, Ninh Thủy, Ninh Diêm, Ninh Giang và Ninh Hà thuộc thị

xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

14

Theo dõi, phối hợp với UBND huyện Diên Khánh đo đạc, lập

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp

giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính 03 xã: Diên An, Diên Toàn

và Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

15
Tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đo đạc,

bản đồ và viễn thám.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

16
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường

giao.

Trong năm

2023
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3. Phòng Khoáng sản-Nước, KTTV và BĐKH

Lĩnh vực Khoáng sản

1

Thẩm định hồ sơ, cấp mới, điều chỉnh giấy phép hoạt động

khoáng sản theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008; Tính tiền cấp

quyền khai thác khoáng sản.

Trong năm

2023

Các sở, ban

ngành liên

quan.

2
Tiếp tục triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản

theo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

3
Tham mưu UBND tỉnh Tổng kết Chỉ thị 10-CT/TU ngày

18/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

4
Kiểm tra, giải quyết đơn thư, kiến nghị liên quan hoạt động

khoáng sản.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

5
Kiểm tra định kỳ hoạt động khoáng sản; Phối hợp các Đoàn

thanh tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Trong năm

2023

Các đơn vị

có liên quan

6
Kiểm tra việc thực hiện phương án bảo vệ tài nguyên khoáng

aản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
 Năm 2023

Các đơn vị

có liên quan

7
Tổ chức công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn

thi hành Luật Khoáng sản; 

Quý II,

III/2023

Các đơn vị

có liên quan

8

Triển khai Phương án bảo vệ thăm dò, khai thác và sử dụng

khoáng sản tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến

năm 2050 sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt 

Năm 2023
Các đơn vị

có liên quan

9
Thực hiện Kết luận của kiểm toán nhà nước và các Đoàn Kiểm

tra Giám sát  hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn
Năm 2023

 Các đơn vị

có liên quan

Lĩnh vực tài nguyên nước

10
Thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước

theo đúng quy định
  năm 2023

Các đơn vị có

liên quan

11
Tổ chức tuyên truyền trong lĩnh vực Tài nguyên nước (Tuyên

truyền ngày nước thế giới)
Năm 2023

Các đơn vị có

liên quan

12

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ: Khoanh định, công bố Danh

mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và lập

phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Năm 2023
Các đơn vị có

liên quan

13 Xây dựng hệ thống giám sát Tài nguyên nước tỉnh Khánh Hòa  năm 2023
Các đơn vị có

liên quan

Lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn và BĐKH

14

- Phổ biến hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các quy

định về khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn,

tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình mục tiêu ứng phó

với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan
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15
Tổ chức, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng 

thế giới

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

16
Tiếp nhận các thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 52 của

Luật Khí tượng thủy văn.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

1 17

Thực hiện triển khai các nhiệm vụ được phê duyệt tại Kế hoạch

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Khánh Hòa giai

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Khánh Hoà

Trong năm

2023

Phối hợp các

sở ban ngành

và địa phương

18

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Điều tra khảo sát ngập lụt, xây dựng

mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên sông thuộc địa bàn

tỉnh Khánh Hòa chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-

TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trong năm

2023

Phối hợp các

sở ban ngành

và địa phương

19
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường

giao.

Trong năm

2023

4. Thanh tra

1

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết

tranh chấp, khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp công dân định kỳ, đột xuất và xử lý đơn thư theo quy

định.

- Tham mưu giải quyết đơn tranh chấp, khiếu nại và tố cáo đạt

85% đơn thư thuộc thẩm quyền.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

2

Thanh tra hành chính: 01 cuộc thanh tra việc cấp giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

tại thành phố Nha Trang

Quý III-

IV/2023

Các đơn vị có

liên quan

3
Thanh tra phòng chống tham nhũng: 01 cuộc: Chi cục Bảo vệ

môi trường Khánh Hòa.

Quý III-

IV/2023

4

Thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực Khoáng sản:

- Công Ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 (Mỏ sét bùn xã Ninh Lộc,

xã Ninh Hưng).

- Công ty TNHH Đầu tư kh.ai thác khoáng sản Thuận Phát (mỏ 

đá hòn Nhọn, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm)

Quý

III/2023

Các đơn vị có

liên quan

5

Thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi

trường và TNN:

- Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Siêu Năng Lượng.

- Công ty TNHH Taisho Việt Nam.

- Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Ami Khánh Hòa.

- Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường.

- Công Ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods - F.394.

- Công Ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh.

- Công ty Cổ phần Thắng Lợi Khánh Hòa.

Quý

II/2023

Các đơn vị có

liên quan
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- Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Trung Sơn.

- Công Ty Thuốc Lá Nguyên Liệu Khatoco - Chi Nhánh Tổng

Công Ty Khánh Việt.

- Trung Tâm Giống Đà Điểu Khatoco Ninh Hòa - Chi Nhánh

Tổng Công Ty Khánh Việt.

- Trung tâm Suối khoáng nóng Tháp Bà.

- Công Ty Cổ phần Đô Thị Cam Ranh.

- DNTN Hương Liên (nay là Công ty TNHH Hương Liên).

6

Kiểm tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai:

- Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa.

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Thọ.

- Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Giao Thông Khánh Hòa.

- Công Ty TNHH Đường Khánh Hòa.

- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa.

- Công ty Cổ phần Thành Tựu (Công viên Nghĩa trang An Phúc

tại xã Vĩnh Phương).

- Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa (Nhà Máy nhiệt

điện bã mía Ninh Hòa).

- Công ty TNHH Gia Võ (Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp

Gia Võ tại Khu dân cư Đường Đệ, Vĩnh Hoà, T.p Nha Trang).

- Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F17 (Trung tâm Thương

mại - Du lịch Nha Trang Seafood F17 tại số 777 Lê Hồng).

- Công ty cổ phần xây lắp vật tư kỹ thuật Tematco (Khu đô thị

sinh thái bán đảo Thanh Phong tại xã Vĩnh Thái, T.p Nha

Trang).

- Công Ty TNHH Vũng Đình (Khu Du Lịch Sinh Thái Và Nghỉ

Dưỡng Vũng Đình).

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

7
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường

giao.

Trong năm

2023

5. Chi cục Quản lý đất đai

1

Phối hợp văn phòng Sở báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên

và môi trường theo Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT ngày

08/11/2018 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Quý I
Các đơn vị có

liên quan

2
Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm

2023
Quý I

Các đơn vị có

liên quan

3
Báo caó UBND tỉnh danh sách tổ chức hết hạn sử dụng đất năm

2023
Quý II

Các đơn vị có

liên quan

4

Quyết định Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các

thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến

người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa

đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê

Quý II
Các đơn vị có

liên quan
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cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

5
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Quy định giao

đất ở cho hộ đồng bào thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách.
Quý II

6
Tham mưu trình kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa giai đoạn

2021-2025
Quý III

Các đơn vị có

liên quan

7

Triển khai công tác điều tra giá đất theo quy định tại Thông tư

36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm cơ

sở dữ liệu cho việc định giá đất cụ thể các dự án ở các huyện, thị xã,

thành phố; Thống kê số liệu điều tra giá đất trên địa bàn tỉnh báo

cáo cho Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy định;

Quý III
Các đơn vị có

liên quan

8

Cung cấp danh sách các tổ chức kinh tế được giao đất, cho thuê đất,

chuyển mục đích sử dụng đất để đưa vào kế hoạch kiểm tra tiến độ

đưa đất sử dụng của các tổ chức thực hiện dự án

Quý IV
Các đơn vị có

liên quan

9
Tham mưu tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của

cấp huyện
Quý IV

Các đơn vị có

liên quan

10

Thống kê giá đất bồi thường đã phê duyệt các dự án trong toàn tỉnh

để xác định hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường đối với các dự án

liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi theo từng

địa bàn, khu vực (khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP,

khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, thuê đơn

vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể tính bồi thường đối với các dự

án khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa).

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

11
Thẩm định nhu cầu của các tổ chức xin giao đất, thuê đất, gia hạn

quyền sử dụng đất

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

12
Giải quyết hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển muc

đích sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

13
Phối hợp chuyển hồ sơ, thông tin để Trung tâm công nghệ thông tin

tài nguyên môi trường cập nhật cơ sở dữ liệu của Sở.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

14

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thu

hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 58

và Điều 62 Luật đất đai trong năm 2023.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

15 Báo cáo kết quả rà soát đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo.
Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

16

Tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất, chính sách pháp luật đất đai đối với hộ gia đình,

cá nhân.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

17
Góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án, đồ án quy hoạch; chấp

thuận, công nhận chủ đầu tư dự án, thời gian hoạt động của dự án

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

18

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ

sung Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/2/2020 của UBND

tỉnh,  (nếu có);

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan
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19

Hướng dẫn thực hiện và giải quyết các vướng mắc trong công tác

giá đất hàng năm; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khi

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

20
Thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất; trình phê duyệt

kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

21

Tiếp tục thực hiện xác định giá đất cụ thể theo quy định tại Luật đất

đai 2013 (giá giao, thuê đất dự án; giá đất bồi thường khi thu hồi

đất; giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại khoản 1 Điều 2 Nghị định

135/2016/NĐ-CP của Chính phủ; Chuyển thông tin địa chính cho

cơ quan thuế để thu tiền sử dụng đất).

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

22
Trình thẩm định và phê duyệt đối với các dự án bồi thường hỗ trợ

và tái định cư thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

23

Tham gia các hội đồng liên quan đến công tác xác định giá đất cụ

thể.

Tham gia Hội đồng định giá theo Quyết định của tòa án nhân dân,

Chi cục thi hành án (nếu có)

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

24
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công. Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

6. Chi cục Bảo vệ môi trường

1 Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1.1
Quyết định về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất

thải cồng kềnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

1.2

Quyết định ban hành chính sách khuyến khích việc phân loại

riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ

hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

1.3

Quyết định quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

của hộ gia đình, cá nhân; quy định tuyến đường, thời gian vận

chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

1.4

Quyết định ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động xử

lý chất thải, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

1.5

Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải và chính

sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

2

Thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Giấy phép môi trường; Tham gia

góp ý các dự án quy hoạch, đầu tư, thỏa thuận địa điểm, thiết kế cơ sở; Hướng dẫn thủ tục môi

trường cho các phòng TNMT, tổ chức cá nhân khi có yêu cầu

2.1
Thẩm định báo cáo ĐTM; Giấy phép môi trường; góp ý các dự

án quy hoạch, đầu tư, thỏa thuận địa điểm, thiết kế cơ sở…

Trong năm

2023

Chủ đầu tư.

Các đơn vị

liên quan.
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2.2
Hướng dẫn thủ tục môi trường cho các phòng TNMT, tổ chức

cá nhân khi có yêu cầu

Trong năm

2023

Phòng TNMT

cấp huyện;

các tổ chức,

cá nhân liên

quan.

3
Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; thu phí bảo vệ môi trường; giải

quyết đơn thư khiếu nại về bảo vệ môi trường

3.1
Hướng dẫn thực hiện báo cáo công tác BVMT theo Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

3.2

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của các dự án đầu

tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động; giải

quyết kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường năm 2023

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

3.3 Thu phí nước thải CN của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4 Thực hiện, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường

4.1
Thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí

SNMT năm 2023 theo sự phân công của lãnh đạo Sở

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.2
Tham mưu tổng hợp nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch sử dụng kinh

phí sự nghiệp môi trường năm 2024

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.3

Lập Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2023

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo Quyết định mới ban hành của

Bộ TNMT thay thế QĐ số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019

của Bộ TNMT)

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.4

Kiểm soát công tác bảo vệ môi trường đối với dự án nhà máy

nhiệt điện BOT Vân Phong I (theo Quyết định số Quyết định số

2112/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh)

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.5
Duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận số liệu quan trắc tự động

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.6
Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa năm

2023

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.7 Triển khai Kế hoạch truyền thông môi trường năm 2023
Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

4.8 Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường cấp tỉnh
Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

5 Công tác đa dạng sinh học
Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

5.1

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng

sinh học; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán,

tặng, cho, thuê mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu

tiên bảo vệ; Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép nuôi trồng loài

thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan
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5.2

Tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi

các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc

thẩm quyền.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

5.3
Hướng dẫn, kiểm soát hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; các

cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Trong năm

2023

Các đơn vị có

liên quan

6 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công
Trong năm

2023

7 Chi cục Biển và Hải đảo

1

Góp ý các quy hoạch chuyên ngành về khai thác, sử dụng tài

nguyên biển và hải đảo; góp ý các dự án đầu tư khai thác và sử

dụng tài nguyên biển

Trong năm

2023

Các cơ quan

liên quan

2

Công tác tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục

pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường

biển và hải đảo:

+ Tổ chức thực hiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; ngày

Đại dương Thế giới;

+ Hội nghị tập huấn đào tạo năng lực phòng ngừa, ứng phó và

khắc phục sự cố tràn dầu trên biển tại Khánh Hòa; 

+ Truyền thông môi trường năm 2023.

Quý II  -

III năm

2023

Các cơ quan

liên quan

3

Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó khắc

phục sự cố tràn dầu trên biển:

+ Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường (dự kiến

kiểm tra 06 doanh nghiệp);
Trong năm

2023

Các cơ quan

liên quan

+ Tham mưu, trình UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định

phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi

trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Thông tư

số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ TNMT;

Quý I

–II/2023

- Tổ chức thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

của các tổ chức, đơn vị theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg

ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

Trong năm

2023

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quản

lý rác thải nhựa đại dương tỉnh Khánh Hòa năm 2022.

Quý I năm

2023

4
Thực hiện công tác giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức,

cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Trong năm

2023

Các cơ quan

liên quan

5
Thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép

nhận chìm ở biển

Trong năm

2023

Các cơ quan

liên quan

6

Xây dựng báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi

trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2022 theo Thông tư

số 10/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ TNMT

Quý I năm

2023

Các cơ quan

liên quan

7
Thực hiện 06 nhiệm vụ:

+ Nhiệm vụ “Rà soát, tổng hợp, đo đạc bổ sung thành lập bản đồ

Trong năm

2023

Các cơ quan

liên quan
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địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000 khu vực ven bờ tỉnh Khánh Hòa

(vùng biển có độ sau đến 50m nước)”.

+ Nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải

đảo tỉnh Khánh Hòa”.

+ Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải

nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

+ Nhiệm vụ “Lập Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên

vùng bờ tỉnh Khánh Hòa”.

+ Nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa”.

+ Nhiệm vụ “Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang, cắm

mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh Hòa”.

8
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường

giao.

Trong năm

2023
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